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1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất


TÓM TẮT

Trong bài báo cáo này chúng tôi trình bày một hướng tiếp cận mới với độ phức tạp tính toán đa thức ở mức tuyến tính để giải bài toán Max Min định vị :

								(1)

							(2)

								(3)

					(4)

Trong đó:                                                                                
Bài toán Max Min định vị có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Bài toán có thể giải bằng công cụ quy hoạch nguyên nhờ phương pháp đơn hình và nhát cắt phẳng.Tuy nhiên,theo cách tiếp cận này thuật toán đòi hỏi nhiều bước lặp hơn tốn kém về thời gian. Mặt khác, về lý thuyết phương pháp này có độ phức tạp tính toán hàm mũ. Dựa vào cấu trúc bài toán chúng tôi xây dựng cách tìm công thức tường minh cho bài toán (1)-(3) và từ đó đề xuất hướng tiếp cận mới giải bài toán (1) – (4), ở mỗi bước lặp k chỉ cần xem xét tính chấp nhận của nghiệm tương ứng.Thuật toán tìm được lời giải tối ưu sau không quá n bước lặp.
Từ khóa: Đa thức; Tuyến tính; Nguyên.
1. Đặt vấn đề 
Xét bài toán:
	

	




Trong đó . Không giảm tính chất tổng quát, giả thiết là . Bài toán (1) – (4) là bài toán có nhiều ứng dụng thực tế và có thể giải được bằng các công cụ quy hoạch nguyên tuyến tính như phương pháp đơn hình và phương pháp siêu phẳng cắt. Tuy nhiên, ở đây dựa vào cấu trúc đặc thù của bài toán, chúng tôi đề xuất hướng tiếp cận với một thuật toán có thời gian tuyến tính đối với số biến và số ràng buộc của bài toán.
2. Thuật toán 
Để làm cơ sở xây dựng thuật toán, chúng ta có các khẳng định sau và đã được chúng minh về mặt lý thuyết.


[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Bổ đề 1. Nếulà nghiệm tối ưu của bài toán (1) – (3) và là các tọa độ dương. Lúc đó 

			

Bổ đề 2. Giả sử là nghiệm tối ưu của bài toán (1) – (3). Lúc đó tồn tại ít nhất một chỉ số k sao cho




[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK82]Định lý 1. Gọi là giá trị tối ưu của hàm mục tiêu của bài toán 



[bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK70]và			

[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK93]Lúc đó:	  sẽ là nghiệm tối ưu của bài toán (1) – (3).

Định lý 2: Giả sử . Lúc đó nghiệm tối ưu của bài toán (1) – (3) được xác định bởi:


 với  


Định lý 3. Các tọa độ dương và của nghiệm tối ưu bài toán (1) – (3) được xác định bởi công thức

  

Trong đó 		
Từ các khẳng định trên, chung ta xây dựng các bước thuật toán A, B, C dưới đây để giải bai toán (1) – (3) và các bước thuật toán D để giải bài toán (1) – (4). 
2.1. Thuật toán A
Bước k = 1, 2, ….

[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]1. Tính:			



[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113]2. Nếu , thì chuyển qua bước k = k + 1. 
    Ngược lại, nghiệm tối ưu của bài toán là:




Thuật toán A bắt đầu từ j = 1 và lặp lại cho j = j +1 cho tới khi xác định hết các tọa độ dương của nghiệm tối ưu. Như vậy thuật toán A dừng sau không quá n bước lặp. 

Trong trường hợp số tọa độ dương chiếm đa số thì sự tính toán lại bắt đầu từ biến cuối . Để thực hiện điều đó, chúng ta xây dựng thuật toán sau:
2.2.Thuật toán B
Bước  k = n, n – 1, …

1. Tính:  		

  

2. Nếu:  ,  dừng và nghiệm tối ưu của bài toán là:

    

 
Ngược lại, chúng ta tìm chỉ số l lớn nhất mà . Lấy k = 1 và trở lại bước k. 
         Trường hợp số lượng các tọa độ có giá trị dương và các tọa độ có giá trị bằng không tương đương nhau hoặc không quá chênh lệch, thì việc tính toán sẽ được thực hiện theo thuật toán C sau đây
2.3. Thuật toán C

1.  Tìm chỉ số k sao cho 	 (nếu có nhiều chỉ số k đạt điều kiện như vậy thì chúng ta chọn chỉ số k nhỏ nhất)

2. Tính 			


3. Lúc này sẽ xẩy ra 3 trường hợp

[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK108] 	a/ Nếu  dừng thuật toán và nghiệm tối ưu sẽ là:






[bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]    	 b/ Nếu , tìm chỉ số lớn nhất mà . Lấy k = l và trở lại bước 2.

     	c/ Nếu , chuyển sang bước 4. 

4. Nếu , dừng, nghiệm tối ưu là:




Ngược lại sang bước 5.
5. Lấy k = k + 1. Tính:




Về bước 4.


Chúng ta dễ nhận thấy rằng nếu các đại lượng chênh lệch nhau không nhiều và giá trị t đủ lớn thì khả năng hầu hết các tọa độ trong nghiệm tối ưu sẽ nhận giá trị dương. Ngược lại, nếu các đại lượng  chênh lệch nhau và rất lớn so với giá trị t thì lúc đó số lượng các tọa độ dương sẽ rất ít. Để quyết định nên dùng thuật toán nào, có thể tiến hành bước thử đơn giản sau:

Tính: 				


         Với i là chỉ số bất kỳ nào đó của các ràng buộc, thông thường lấy ngay i = 1. Nếu các tọa độ dương rất ít, sử dụng thuật toán A. Nếu các tọa độ âm không có hoặc rất ít, sử dụng thuật toán C. Nếu không xảy ra hai thái cực trên thì hợp lý là nên dùng thuật toán B. Trong thực tế bài toán (1) – (3) thông thường có số biến lớn, do vậy việc tính toán mất nhiều thời gian. Bởi vậy việc lựa chọn các thuật toán A hay B hoặc C có ảnh hưởng nhiều đến thời gian tính toán.
         Sau khi đã tìm được nghiệm tối ưu của bài toán liên tục (1) – (3), ta có thể tìm được nghiệm tối ưu của bài toán rời rạc (1) – (4) nhờ thuật toán D dưới đây. 
2.4. Thuật toán D

1. Giả sử  là nghiệm tối ưu của bài toán liên tục. Lấy:


với [x] là phần nguyên của x.

2. Tìm 			

Lấy 			

[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK120]3. Kiểm tra tính chấp nhận của:





Nếu thỏa mãn các ràng buộc, quay trở lại bước 2. Ngược lại, lấy  và dừng.  là nghiệm tối ưu của bài toán (1) – (4).



Định lý 4. Giả sử k là số các tọa độ dương của nghiệm tối ưu của bài toán (1) – (3). Lúc đó, thuật toán trên cho nghiệm tối ưu  của bài toán (1) – (4) sau không quá k bước, thử tính chấp nhận của .
4. Kết luận
Bước đầu nhóm nghiên cứu đề xuất hướng tiếp cận giải bài toán Max Min định vị (1) – (4) với độ phức tạp đa thức chỉ ở mức tuyến tính và chứng minh về mặt lý thuyết.Thuật toán tìm được lời giải tối ưu sau không quá 2n bước lặp. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành lập trình tính toán thử nghiệm bằng các bộ dữ liệu chuẩn và sẽ có công bố mới.
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ABSTRACT
[bookmark: _GoBack]Linear polynomial algorithm for solving MaxMin problem
Le Thanh Hue1,[footnoteRef:2], Nguyen The Binh1, Pham Thi Nguyet1 [2: ] 

1 Hanoi University of Mining and Geology
In this paper we present a new approach with linear polynomial complexity to solve the Max Min problem of positioning

								(1)

							(2)

								(3)

					(4)

Of which:                                                                               
Min Max fixed problem has many practical applications.and it can be solved by linear programming technique with Gomory cut. However, this approach will require quite a lot iterations, and  theoretically it has exponential computing complexity. Based on the special structure of the problem, we construct an explicit formula for the solution of the problem (1) - (3).  And hence we propose an algorithm to solve the interger programming problem (1) - ( 4). After the solution of the prioblem (1) – (3) to be found, at each step, we have to verify only the feasiblity of the solution of the interger programming problem. The proposed algorithm finds an optimal solution after no more than n iterations.
Keywords: polynomial; Linear; Original.
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